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LỜI NÓI ĐẦU 

Thực hiện chủ trương của Đảng về phân quyền, phân cấp cho chính quyền địa 

phương và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường đã xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành và ban hành theo thẩm 

quyền một số văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện phân quyền, phân cấp và 

phân định thẩm quyền trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường theo mô hình 

chính quyền địa phương 2 cấp theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương. 

Việc ban hành các quy định của pháp luật để thực hiện phân quyền, phân cấp, 

phân định thẩm quyền nêu trên tạo sự chủ động, linh hoạt cho địa phương theo 
tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”. Việc 

trao quyền chủ động nhiều hơn cho chính quyền cấp cơ sở, đặc biệt là chính quyền 

cấp xã là một yêu cầu tất yếu nhằm xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, phục 

vụ Nhân dân tốt hơn.  

Nhằm hỗ trợ cán bộ, công chức chính quyền cấp xã nắm vững, thực hiện đúng, 
đầy đủ và hiệu quả các nhiệm vụ, thẩm quyền mới được giao, Vụ Pháp chế, Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường tổ chức biên soạn cuốn “Sổ tay hướng dẫn thực hiện một số 

nhiệm vụ, thẩm quyền mới của chính quyền cấp xã theo mô hình chính quyền địa 

phương 02 cấp - lĩnh vực nông nghiệp và môi trường”. 

Cuốn Sổ tay tập trung giới thiệu, trình bày có hệ thống các nhiệm vụ, thẩm quyền 

mới của chính quyền cấp xã trong các lĩnh vực nông nghiệp và môi trường từ ngày 

01/7/2025, kèm theo hướng dẫn ngắn gọn về trình tự, thủ tục thực hiện, biểu mẫu và 

một số lưu ý trong quá trình thực hiện. Chúng tôi hy vọng rằng cuốn Sổ tay sẽ là tài 

liệu tham khảo hữu ích, thiết thực, giúp các cơ quan, đơn vị và công chức tại cấp xã 

thực hiện các nhiệm vụ được giao một cách thuận lợi. 

Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong quá trình biên soạn, cuốn Sổ tay này khó tránh 

khỏi những hạn chế nhất định. Rất mong nhận được ý kiến góp ý của các địa phương, 
đơn vị, tổ chức, cá nhân để tiếp tục cập nhật, hoàn thiện trong thời gian tới. 

Trân trọng! 

Vụ Pháp chế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường 
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Theo quy định của Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy 
định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực quản 
lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (gọi tắt là Nghị định số 131/2025/NĐ-
CP), Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định phân 
quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường (gọi tắt là Nghị định số 
136/2025/NĐ-CP), Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy 
định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp, phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực đất đai, Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản 
(gọi tắt là Nghị định số 193/2025/NĐ-CP), từ ngày 01/7/2025, chính quyền cấp xã 
(bao gồm: Hội đồng nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp xã, cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp xã) được giao một số 
nhiệm vụ, thẩm quyền mới của 16 lĩnh vực nông nghiệp và môi trường khi tổ chức 
mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. 

Lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

Trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật, chính quyền cấp xã (Ủy ban nhân dân 
cấp xã) được giao 04 nhiệm vụ, thẩm quyền mới. Cụ thể như sau: 

Ủy ban nhân dân cấp xã 

1. Tổ chức thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tiêu hủy 
thuốc bảo vệ thực vật vô chủ tại địa phương theo chỉ đạo của Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 8 Luật Bảo vệ và kiểm dịch 
thực vật.  

2. Tổ chức thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn; quản 
lý việc thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tại điểm a khoản 3 
Điều 27 Thông tư số 12/2025/TT-BNNMT. 

3. Tổ chức thực hiện chuyển giao bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng với 
đơn vị có chức năng, năng lực phù hợp theo quy định về quản lý chất thải nguy 
hại để vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng tại điểm 
a khoản 3 Điều 27 Thông tư số 12/2025/TT-BNNMT. 

4. Thi hành các biện pháp quản lý nhà nước về bảo hộ quyền đối với giống cây 
trồng tại địa phương theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy 
định tại khoản 3 Điều 35 Nghị định số 79/2023/NĐ-CP. 
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Lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y 

Trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y, chính quyền cấp xã được giao 13 nhiệm vụ, thẩm 
quyền mới; trong đó, Ủy ban nhân dân cấp xã có 06 nhiệm vụ, thẩm quyền, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp xã có 07 nhiệm vụ, thẩm quyền. Cụ thể như sau: 

Ủy ban nhân dân cấp xã  

1. Tổ chức quản lý, phát triển chăn nuôi tại địa phương; thống kê, đánh giá và 
hỗ trợ thiệt hại cho cơ sở chăn nuôi sau thiên tai, dịch bệnh theo quy định tại 
điểm c khoản 2 Điều 80 Luật Chăn nuôi. 

2. Bố trí kinh phí và tổ chức phòng, chống dịch bệnh động vật; thống kê, đánh 
giá, hỗ trợ thiệt hại cho người chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản sau dịch bệnh 
động vật theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 9 Luật Thú y. 

3. Bố trí kinh phí xử lý ổ dịch bệnh động vật; chỉ đạo các phòng, ban, ngành có 
liên quan xác định ổ dịch bệnh động vật, thông báo trên phương tiện truyền 
thông của địa phương và hướng dẫn thực hiện các biện pháp vệ sinh thú y 
trong chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động 
vật theo quy định tại khoản 4 Điều 25 Luật Thú y. 

4. Quản lý hoạt động của cơ sở giết mổ động vật tập trung; hoạt động sơ chế, 
chế biến, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật và vệ sinh thú 
y trên địa bàn theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 76 Luật Thú y. 

5. Kiểm tra điều kiện chăn nuôi của cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô vừa, quy 
mô nhỏ theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 21 Nghị định số 13/2020/NĐ-
CP, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 46/2022/NĐ-CP. 

6. Hỗ trợ bố trí quỹ đất để xây dựng cơ sở chăn nuôi cho những đối tượng di dời 
theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 7 Nghị định số 106/2024/NĐ-CP. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

1. Giao đất, cho thuê đất, tạo quỹ đất theo thẩm quyền để phát triển chăn nuôi 
và trồng cây nguyên liệu thức ăn chăn nuôi theo quy định tại điểm b khoản 2 
Điều 80 Luật Chăn nuôi. 

2. Công bố dịch bệnh động vật trên cạn khi có đủ điều kiện công bố và dịch bệnh 
xảy ra trong phạm vi xã theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 26 Luật Thú y. 
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3. Công bố hết dịch động vật trên cạn xảy ra trong phạm vi xã quy định tại khoản 
2 Điều 31 Luật Thú y. 

4. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hỗ trợ kinh phí, vật tư và 
nguồn lực khi yêu cầu phòng, chống dịch bệnh động vật vượt quá khả năng 
của địa phương theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 27, điểm d khoản 4 
Điều 35 Luật Thú y. 

5. Thực hiện chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật, khắc phục hậu 
quả do dịch bệnh động vật gây ra và khôi phục nuôi trồng thủy sản trên địa 
bàn theo quy định tại điểm d khoản 5 Điều 33 Luật Thú y. 

 Trình tự, thủ tục: 

 

5.1 Khi tiêu hủy động vật, sản phẩm động vật quy định tại khoản 1 Điều 5 

Nghị định số 116/2025/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi sản xuất lập 

biên bản tiêu hủy theo Mẫu số 1a đối với động vật, sản phẩm động vật 

trên cạn hoặc Mẫu số 1b đối với động vật thủy sản quy định tại Phụ lục 

ban hành kèm theo Nghị định số 116/2025/NĐ-CP. 

5.2 Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc việc tiêu hủy động vật, sản 

phẩm động vật tại ổ dịch, cơ sở sản xuất nộp 01 bộ hồ sơ đến Ủy ban 

nhân dân cấp xã bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua      

dịch vụ bưu chính. 

Thành phần hồ sơ: (1) Đơn đề nghị hỗ trợ theo từng loại hình cơ sở sản 

xuất theo Mẫu số 2a, Mẫu số 2b quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo 

Nghị định số 116/2025/NĐ-CP.  

Trường hợp nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính thì thành phần hồ 

sơ là bản chính.  

Trường hợp nộp trực tuyến thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 

45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện 

thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. 

5.3 Tiếp nhận hồ sơ: 

Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ, Ủy ban 

nhân dân cấp xã xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ; 
trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác, hướng dẫn cơ sở sản 

xuất hoàn thiện hồ sơ theo quy định. 

Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính: Trong thời hạn 03 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, 

kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ; trường hợp hồ sơ chưa đầy 

đủ, chưa chính xác, hướng dẫn cơ sở sản xuất hoàn thiện hồ sơ. 
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Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến: Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra và thông báo 

về việc tiếp nhận hoặc yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ. 

5.4 Thẩm định điều kiện, hồ sơ và niêm yết kết quả thẩm định  

Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập Tổ thẩm định, Tổ thẩm định có ít nhất 

05 người do đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã làm tổ trưởng; 

Hằng tháng, Tổ thẩm định tổ chức thẩm định ít nhất một lần đối với hồ 

sơ đề nghị hỗ trợ được tiếp nhận trong tháng đó. Thời gian thẩm định 

không quá 07 ngày kể từ ngày tổ chức thẩm định.  

Tổ thẩm định tiến hành thẩm định theo các điều kiện hỗ trợ quy định tại 

khoản 1 Điều 5 Nghị định số 116/2025/NĐ-CP; 

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày kết thúc thẩm định, Ủy ban nhân dân 

cấp xã niêm yết công khai Bảng tổng hợp đề xuất hỗ trợ cơ sở sản xuất 

bị thiệt hại do dịch bệnh theo Mẫu số 3a đối với động vật trên cạn và 

Mẫu số 3b đối với động vật thủy sản quy định tại Phụ lục ban hành kèm 

theo Nghị định số 116/2025/NĐ-CP tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã 

nơi sản xuất, đồng thời thông tin trên phương tiện truyền thông của cấp 

xã. Thời gian công khai 05 ngày, Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo bằng 

văn bản cho cơ sở sản xuất không đủ điều kiện hỗ trợ và nêu rõ lý do; 

Trường hợp có kiến nghị, phản ánh trong thời gian niêm yết, trong thời 

hạn 05 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian niêm yết, Ủy ban nhân dân 

cấp xã có văn bản trả lời và nêu rõ lý do; Trong thời hạn 10 ngày kể từ 

ngày kết thúc thời gian niêm yết, Ủy ban nhân dân cấp xã lập hồ sơ hỗ 

trợ, ban hành Quyết định hỗ trợ theo Mẫu số 4a quy định tại Phụ lục ban 

hành kèm theo Nghị định số 116/2025/NĐ-CP. Hồ sơ hỗ trợ gồm: Văn 
bản đề nghị hỗ trợ của tổ chức, cá nhân; Bảng tổng hợp hỗ trợ cơ sở sản 

xuất bị thiệt hại do dịch bệnh theo Mẫu số 3a đối với động vật trên cạn 

và Mẫu số 3b đối với thủy sản quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo 

Nghị định số 116/2025/NĐ-CP; 

5.5 Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức chi trả hỗ trợ đối với các tổ chức, cá 

nhân đủ điều kiện được hỗ trợ. Trường hợp không đủ kinh phí hỗ trợ, Ủy 

ban nhân dân cấp xã gửi văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bổ 

sung theo quy định.  

Đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc diện được hỗ trợ từ 

ngân sách trung ương để thực hiện hỗ trợ kinh phí cho cơ sở sản xuất, 

trên cơ sở kết quả thực hiện chi từ nguồn ngân sách nhà nước của các 

địa phương (có xác nhận của Kho bạc Nhà nước), Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh ban hành văn bản gửi Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

đề nghị bổ sung theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền bổ sung 

từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương theo quy định 
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6. Hỗ trợ chi phí về vật tư phối giống nhân tạo gia súc gồm tinh đông lạnh, Nitơ 
lỏng, găng tay và dụng cụ dẫn tinh để phối giống cho trâu, bò cái; chi phí về 
liều tinh để thực hiện phối giống cho lợn nái, công cho người làm dịch vụ phối 
giống nhân tạo gia súc (trâu, bò) theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định 
số 106/2024/NĐ-CP. 

 Trình tự, thủ tục: 

6.1 Đối tượng được hỗ trợ nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ đến Ủy ban nhân 

dân cấp xã trước ngày 25 của tháng cuối hằng quý bằng hình thức nộp 

trực tiếp hoặc qua môi trường mạng hoặc qua đường bưu điện 

Thành phần hồ sơ: (1) Quyết định giao nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh hoặc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho tổ chức được 

giao nhiệm vụ thực hiện chương trình hỗ trợ phối giống nhân tạo gia 

súc; (2) Hợp đồng cung cấp vật tư phối giống nhân tạo gia súc giữa cơ 
sở được giao nhiệm vụ thực hiện chương trình hỗ trợ phối giống nhân 

tạo gia súc và cơ sở được lựa chọn cung cấp vật tư phối giống nhân tạo 

gia súc; (3) Danh sách gia súc được phối giống nhân tạo có xác nhận của 

Ủy ban nhân dân cấp xã theo Mẫu số 08 (đối với trâu, bò) hoặc Mẫu số 

09 (đối với lợn) Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 106/2024/NĐ-

CP; (4) Biên bản nghiệm thu kết quả phối giống nhân tạo gia súc đã được 

thực hiện. 

6.2 Ủy ban nhân dân cấp xã trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với trường 

hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong vòng 01 ngày làm 
việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua bưu 
chính bằng văn bản. 

6.3 Trong thời hạn 18 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, 

cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã tổ chức thẩm 

định, nghiệm thu, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết 

định hỗ trợ. 

6.4 Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của 

cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp xã quyết định hỗ trợ; trường hợp không hỗ trợ thì có 

ngay văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân. 

7. Quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ đào tạo, tập huấn để chuyển đổi từ chăn 
nuôi sang các nghề khác; chi phí cho cá nhân được đào tạo về kỹ thuật phối 
giống nhân tạo gia súc (trâu, bò); chi phí mua bình chứa Nitơ lỏng bảo quản 
tinh cho người làm dịch vụ phối giống nhân tạo gia súc (trâu, bò) đối với các 
chính sách sử dụng vốn sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước theo quy định 
tại khoản 3 Điều 14 Nghị định số 106/2024/NĐ-CP. 


